
Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

A B 3

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 651.596

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 110.733

1 Thu NSĐP hưởng 100% 73.859,0

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 36.874,3

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 533.645

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 370.681

2 Thu bổ sung có mục tiêu 162.964

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV
Thu kết dư năm trước chuyển sang; chuyển nguồn năm 

trước
0

V Thu từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% năm 2025 7.217

B TỔNG CHI NSĐP 651.596

I Tổng chi cân đối NSĐP 651.596

1 Chi đầu tư phát triển (1) 80.005

2 Chi thường xuyên 481.941

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

5 Dự phòng ngân sách 10.872

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 78.778

8 Chi nộp ngân sách cấp trên

II Chi các chương trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

Dự toánSTT Nội dung



Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

A B 3

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 566.129

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 104.045

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 454.867

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 296.424

- Thu bổ sung có mục tiêu 158.443

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

4 Thu ngân sách NN địa phương huyện để điều tiết về cho UBND các xã 0

5 Thu từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% năm 2025 7.217

II Chi ngân sách 566.129

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 487.352

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 78.778

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 74.257

- Chi bổ sung có mục tiêu 4.521

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH CẤP XÃ

I Nguồn thu ngân sách 85.467

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 6.689

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 78.778

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 74.257

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.521

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi từ năm trước chuyển sang 0

II Chi ngân sách 85.467

TT Nội dung Dự toán



Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

 ĐVT: Triệu đồng

Tổng thu NSNN
Thu ngân sách 

huyện

A B 3 4

Tổng thu Ngân sách trên địa bàn (A+B) 116.740 110.733
A Tổng các khoản thu cân đối NSNN địa phương 116.740 110.733

1 Thu từ khu vực công thương nghiệp 40.291 37.846
1.1 Thu từ KV công thương nghiệp QD tỉnh quản lý thu 18.650 17.705

 -Thuế giá trị gia tăng 9.500 8.835
 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.000 3.720
 -Thuế tài nguyên 5.150 5.150
 -Các khoản thu khác 0 0

1.2 Thu từ KV công thương nghiệp NQD huyện thu 21.641 20.141
1.2.1 Doanh nghiệp, tổ chức 18.500 17.219

 -Thuế giá trị gia tăng 16.400 15.252
 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.900 1.767
 -Thuế tài nguyên 200 200
 -Các khoản thu khác 0 0

1.2.2 Hộ gia đình cá nhân 3.141 2.922
 -Thuế giá trị gia tăng 3.077 2.862
 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0
 -Thuế tài nguyên 14 14
 -Thuế TTĐB 50 47
 -Các khoản thu khác 0 0

2 Lệ phí trước bạ 12.000 12.000
Trong đó trước bạ nhà đất 0 0

3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0
4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 100
5 Thuế nhà đất 0 0
6 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 285 285
7 Thu phí và lệ phí 2.800 2.550

 - Phí và lệ phí TW, tỉnh 0 0
 - Phí và lệ phí, huyện 1.104 1.104
 - Phí và lệ phí xã 421 421
 - Phí BV Môi trường khai thác khoáng sản 500 250
 - Lệ phí môn bài từ DN 482 482
 - Lệ phí môn bài từ hộ kinh doanh 293 293

8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0
9 Thuế thu nhập cá nhân 4.454 4.142
10 Tiền sử dụng đất do địa phương đầu tư 50.000 50.000
11 Tiền sử dụng đất do nhà đầu tư bỏ vốn tự đầu tư 0 0
12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, của ngân sách xã 1.210 1.210
13 Các khoản đóng góp theo quy định 0 0
14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.100 1.100
15 Thu phạt ATGT + viện trợ + thanh lý 3.000 0
16 Thu khác NS 1.500 1.500
17 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh TW 0 0
18 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng thuộc tài sản nhà nước 0 0
19 Thu hồi các khoản chi năm trước 0 0

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 2025



Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

Ngân sách cấp 

huyện

Ngân sách 

cấp xã

TỔNG CHI NSĐP 651.596 566.130 85.467
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 651.596 566.130 85.467
I Chi đầu tư phát triển (1) 80.005 80.005 0
1 Chi đầu tư cho các dự án 80.005 80.005 0

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19.375 19.375

- Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 0

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000 50.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 

đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 10.630 10.630 0
II Chi thường xuyên 481.941 398.319 83.623

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 250.211 250.211
2 Chi khoa học và công nghệ (2) 0 0 0

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay (2)
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
V Dự phòng ngân sách 10.872 9.028 1.844
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0 0
VII Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 78.778 78.778 0
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm 
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

ST

T
Nội dung

Dự toán năm 

2025

Chia ra



Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

 ĐVT: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung Dự toán Ghi chú

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 566.129

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 78.778

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 487.352

Trong đó:

I  Chi đầu tư phát triển:          80.005

1  Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 25.711

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin 7.030

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 36.464

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 10.800

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 398.319

Trong đó:

1 Chi quốc phòng 910

2 Chi an ninh 1.325

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 250.211

4 Chi sự nghiệp y tế                                                400

5 Chi Dân số và KHH gia đình 0

6 Chi sự nghiệp công nghệ thông tin                           209

7 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 1.787

8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 1.167

9 Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao                                  1.310

10 Chi đảm bảo xã hội 46.081

11 Chi sự nghiệp kinh tế 38.793

12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 7.346

13 Chi quản lý hành chính nhà nước 37.875

14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 0

15 Chi khác ngân sách         9.085

16 Chi thường xuyên khác (Hội đặc thù) 1.820

III Dự phòng                                                          9.028

IV Chi cải cách tiền lương 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU



Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 566.129.782 80.005.000 477.096.782 9.028.000

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 566.129.782 80.005.000 477.096.782 9.028.000

1 Huyện ủy huyện Sơn Tịnh 10.325.127 10.325.127

2 Phòng NN và PTNT huyện 2.050.696 2.050.696

3
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (UBND huyện)
6.898.999 6.898.999

4
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (HĐND huyện)
2.207.382 2.207.382

5
Các cơ quan chuyên môn thuộc 

huyện
10.635.000 10.635.000

6 Phòng Tài chính - KH huyện 1.539.025 1.539.025

7 Phòng Kinh tế và HT huyện 3.789.502 3.789.502

8 Phòng Tài nguyên và MT huyện 3.798.933 3.798.933

9 Phòng Lao động - TB và XH huyện 45.918.538 45.918.538

10
Phòng Lao động - TB và XH 

huyện và các đơn vị
700.000 700.000

11 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 2.506.964 1.280.000 1.226.964

12 UB MTTQ VN huyện 100.000 100.000

13 Hội Nông dân huyện 1.400.404 1.400.404

14 Phòng Nội vụ huyện 3.842.360 3.842.360

15 Phòng Tư pháp huyện 1.011.114 1.011.114

16 Phòng Giáo dục và ĐT huyện 18.443.272 18.443.272

17 Thanh tra huyện 1.357.650 1.357.650

TT TÊN ĐƠN VỊ

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

6



TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

TT TÊN ĐƠN VỊ

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

18 Phòng Y tế huyện 707.262 707.262

19 Hội Cựu Chiến binh huyện 700.047 700.047

20 UB MTTQVN huyện 1.187.011 1.187.011

21 Huyện Đoàn huyện Sơn Tịnh 839.471 839.471

22 Hội Phụ nữ huyện 1.118.647 1.118.647

23 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện 64.411.300 42.411.300 22.000.000

24 Các Hội, đoàn thể huyện 50.000 50.000

25
Trung tâm Truyền thông - VH - 

TT huyện
3.219.251 3.219.251

26
Trung tâm Truyền thông - Văn hoá 

- Thể thao huyện
130.000 130.000

27 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 3.840.191 3.840.191

28 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 500.000 500.000

29 Công an huyện 1.475.000 250.000 1.225.000

30 Ban An toàn giao thông huyện 100.000 100.000

31 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 1.210.000 300.000 910.000

32 Tòa án nhân dân huyện 50.000 50.000

33 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 30.000 30.000

34 Chi Cục thi hành án huyện 30.000 30.000

35
Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn 

Tịnh - thành phố
50.000 50.000

36 Chi Cục thống kê huyện 50.000 50.000

37 Trường THPT Ba Gia 15.000 15.000

38
Chi cục thuế KV Quảng Ngãi - 

Sơn Tịnh
100.000 100.000

39 Kho bạc Nhà nước huyện 60.000 60.000

40 Đơn vị quản lý thu - chi ngân sách 50.000 50.000

41 Các Hội đặc thù huyện 80.000 80.000

42 Các Trường MN, TH và THCS 231.412.925 231.412.925
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TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

TT TÊN ĐƠN VỊ

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

43 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 969.864 969.864

44 Hội nạn nhân chất độc da cam 158.208 158.208

45 Hội khuyến học 198.034 198.034

46 Hội Ngưòi cao tuổi 158.208 158.208

47 Hội Cựu thanh niên xung phong 158.208 158.208

48 Hội Tù yêu nước 158.208 158.208

49 Hội Luật gia 105.361 105.361

50 Hội Người mù 151.188 151.188

51 Hội Chữ Thập Đỏ huyện 652.730 652.730

52 UBND các xã, thị trấn 3.384.000 3.384.000

53 Ngân hàng CSXH 2.500.000 2.500.000

54
UBND các xã, thị trấn; Phòng NN 

và PTNT huyện
4.545.000 4.545.000

55 Các HTX trên địa bàn huyện 1.060.000 1.060.000

56 UBND thị trấn Tịnh Hà 300.000 300.000

57
Ban Chỉ đạo Tổng kiểm kê nhà 

nước trên địa bàn huyện
70.000 70.000

58
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 

huyện
50.000 50.000

59 UBND xã Tịnh Giang 700.000 700.000

60 UBND xã Tịnh Đông 2.785.300 2.785.300

61 UBND xã Tịnh Minh 5.093.700 5.093.700

62 UBND xã Tịnh Bắc 300.000 300.000

63 UBND xã Tịnh Hiệp 1.167.000 1.167.000

64 UBND xã Tịnh Trà 1.864.600 1.864.600

65 UBND xã Tịnh Bình 4.164.000 4.164.000

66 UBND xã Tịnh Sơn 560.000 560.000

67 UBND xã Tịnh Hà 0 0

68 UBND xã Tịnh Thọ 3.820.000 3.820.000
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TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

TT TÊN ĐƠN VỊ

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

69 UBND xã Tịnh Phong 600.000 600.000

70

Dự kiến hỗ trợ có mục tiêu từ 

nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 

các khu dân cư (bao gồm trích tối 

thiểu 5% để thực hiện công tác đo 

đạc, lập bản đồ địa chính, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai)

8.865.000 8.865.000

71
Kinh phí dự kiến phân bổ để trả 

nợ và đủ điều kiện để khởi công 
5.844.100 5.844.100

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 9.028.000 9.028.000

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG
0

IV CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 78.778.000 78.778.000

V
CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN 

SÁCH SANG NĂM SAU
0
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Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, 

thủy lợi

TỔNG SỐ 80.005.000 25.711.000 0 0 7.030.000 0 0 0 21.204.900 17.260.200 3.944.700 26.059.100 0

1 Phòng Văn hóa và Thông tin 1.280.000 1.280.000

2 BQL DA ĐTXD và PTQĐ 42.411.300 25.711.000 2.500.000 5.000.300 5.000.300 9.200.000

3 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 300.000 300.000

4 Công an huyện 250.000 250.000

5 UBND xã Tịnh Giang 700.000 700.000 700.000

6 UBND xã Tịnh Đông 2.785.300 850.000 1.435.300 1.435.300 500.000

7 UBND xã Tịnh Minh 5.093.700 1.120.000 3.973.700 2.806.000 1.167.700

8 UBND xã Tịnh Bắc 300.000 300.000

9 UBND xã Tịnh Hiệp 1.167.000 1.167.000 980.000 187.000

10 UBND xã Tịnh Trà 1.864.600 600.000 1.264.600 1.264.600

11 UBND xã Tịnh Bình 4.164.000 180.000 3.984.000 3.984.000

12 UBND xã Tịnh Sơn 560.000 160.000 160.000 400.000

13 UBND xã Tịnh Thọ 3.820.000 500.000 3.320.000 730.000 2.590.000

14 UBND xã Tịnh Phong 600.000 200.000 200.000 400.000

15

Dự kiến hỗ trợ có mục 

tiêu từ nguồn đấu giá 

quyền sử dụng đất các 

khu dân cư (bao gồm trích 

tối thiểu 5% để thực hiện 

công tác đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai)

8.865.000 8.865.000

16

Kinh phí dự kiến phân bổ 

để trả nợ và đủ điều kiện 

để khởi công mới

5.844.100 5.844.100

Tổng số

Trong đó

Ghi chú
Chi giáo 

dục - Đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học công 

nghệ

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh 

truyền 

hình

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt 

động 

QLNN, 

Đảng, 

Đoàn thể

Chi đảm 

bảo xã hội

TÊN ĐƠN VỊTT
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, 

thủy lợi

Tổng số

Trong đó

Ghi chú
Chi giáo 

dục - Đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học công 

nghệ

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh 

truyền 

hình

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt 

động 

QLNN, 

Đảng, 

Đoàn thể

Chi đảm 

bảo xã hội

TÊN ĐƠN VỊTT
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Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi
I TỔNG SỐ 398.318.781 17.108.000 0 0 2.409.251 0 940.000 9.655.000 26.290.191 17.910.000 8.380.191 297.619.339 44.297.000 0

1 Huyện ủy huyện Sơn Tịnh 10.325.127 10.325.127

2 Phòng NN và PTNT huyện 2.050.696 480.000 480.000 1.570.696

3
Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(UBND huyện)
6.898.999 6.898.999

4
Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(HĐND huyện)
2.207.382 2.207.382

5 Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện 10.635.000 10.635.000

6 Phòng Tài chính - KH huyện 1.539.025 1.539.025

7 Phòng Kinh tế và HT huyện 3.789.502 2.780.000 2.780.000 1.009.502

8 Phòng Tài nguyên và MT huyện 3.798.933 2.655.000 1.143.933

9 Phòng Lao động - TB và XH huyện 45.918.538 1.621.538 44.297.000

10
Phòng Lao động - TB và XH huyện 

và các đơn vị
700.000 700.000

11 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 1.226.964 1.226.964
12 UB MTTQ VN huyện 100.000 100.000
13 Hội Nông dân huyện 1.400.404 130.000 130.000 1.270.404
14 Phòng Nội vụ huyện 3.842.360 3.842.360
15 Phòng Tư pháp huyện 1.011.114 1.011.114
16 Phòng Giáo dục và ĐT huyện 18.443.272 17.108.000 1.335.272
17 Thanh tra huyện 1.357.650 1.357.650
18 Phòng Y tế huyện 707.262 707.262
19 Hội Cựu Chiến binh huyện 700.047 700.047
20 UB MTTQVN huyện 1.187.011 1.187.011
21 Huyện Đoàn huyện Sơn Tịnh 839.471 839.471
22 Hội Phụ nữ huyện 1.118.647 1.118.647
23 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện 22.000.000 7.000.000 15.000.000 15.000.000
24 Các Hội, đoàn thể huyện 50.000 50.000

25
Trung tâm Truyền thông - VH - TT 

huyện
3.219.251 2.279.251 940.000

Tổng số

Trong đó

Ghi chú
Chi giáo dục 

- Đào tạo và 

dạy nghề

Chi 

khoa 

học công 

nghệ

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh 

truyền 

hình

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó Chi hoạt 

động 

QLNN, 

Đảng, Đoàn 

thể

Chi đảm 

bảo xã hội

TÊN ĐƠN VỊTT
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi

Tổng số

Trong đó

Ghi chú
Chi giáo dục 

- Đào tạo và 

dạy nghề

Chi 

khoa 

học công 

nghệ

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh 

truyền 

hình

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó Chi hoạt 

động 

QLNN, 

Đảng, Đoàn 

thể

Chi đảm 

bảo xã hội

TÊN ĐƠN VỊTT

26
Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - 

Thể thao huyện
130.000 130.000

27 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 3.840.191 3.840.191 3.840.191
28 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 500.000 500.000 500.000
29 Công an huyện 1.225.000 1.225.000
30 Ban An toàn giao thông huyện 100.000 100.000
31 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 910.000 910.000

32 Tòa án nhân dân huyện 50.000 50.000

33 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 30.000 30.000

34 Chi Cục thi hành án huyện 30.000 30.000

35
Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh - 

thành phố
50.000 50.000

36 Chi Cục thống kê huyện 50.000 50.000
37 Trường THPT Ba Gia 15.000 15.000

38
Chi cục thuế KV Quảng Ngãi - Sơn 

Tịnh
100.000 100.000

39 Kho bạc Nhà nước huyện 60.000 60.000
40 Đơn vị quản lý thu - chi ngân sách 50.000 50.000
41 Các Hội đặc thù huyện 80.000 80.000
42 Các Trường MN, TH và THCS 231.412.925 231.412.925
43 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 969.864 969.864
44 Hội nạn nhân chất độc da cam 158.208 158.208
45 Hội khuyến học 198.034 198.034
46 Hội Ngưòi cao tuổi 158.208 158.208
47 Hội Cựu thanh niên xung phong 158.208 158.208
48 Hội Tù yêu nước 158.208 158.208
49 Hội Luật gia 105.361 105.361
50 Hội Người mù 151.188 151.188
51 Hội Chữ Thập Đỏ huyện 652.730 652.730
52 UBND các xã, thị trấn 3.384.000 3.384.000
53 Ngân hàng CSXH 2.500.000 2.500.000 2.500.000

54
UBND các xã, thị trấn; Phòng NN và 

PTNT huyện
4.545.000 4.545.000

55 Các HTX trên địa bàn huyện 1.060.000 1.060.000 1.060.000
56 UBND thị trấn Tịnh Hà 300.000 300.000

57
Ban Chỉ đạo Tổng kiểm kê nhà nước 

trên địa bàn huyện
70.000 70.000

58
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 

huyện
50.000 50.000

13



Biểu số 89/CK-NSNN

    DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã, 

thị trấn hưởng từ 

các khoản thu phân 

chia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tịnh Giang 658.000 266.890 199.000 67.890 5.483.875 1.595.938 7.346.703

2 Tịnh Đông 481.000 209.400 166.000 43.400 5.842.564 1.619.620 7.671.584

3 Tịnh Minh 288.000 142.800 118.000 24.800 5.376.530 1.598.146 7.117.476

4 Tịnh Bắc 1.586.000 624.480 208.000 416.480 4.291.867 1.412.249 6.328.596

5 Tịnh Sơn 565.000 242.400 194.000 48.400 5.841.377 1.642.536 7.726.313

6 Tịnh Hà 1.995.000 684.080 445.000 239.080 7.725.862 2.226.650 10.636.592

7 Tịnh Trà 366.000 203.500 188.000 15.500 5.111.411 1.553.251 6.868.161

8 Tịnh Hiệp 557.000 242.300 202.000 40.300 5.491.867 1.663.243 7.397.409

9 Tịnh Bình 692.000 301.980 252.000 49.980 5.657.297 1.549.286 7.508.563

10 Tịnh Thọ 5.707.000 2.600.200 362.000 2.238.200 4.049.938 1.806.147 8.456.286

11 Tịnh Phong 3.308.000 1.171.000 378.000 793.000 5.399.301 1.838.731 8.409.032

Tổng cộng 16.203.000 6.689.030 2.712.000 3.977.030 60.271.889 18.505.795 0 85.466.714

Thu chuyển 

nguồn từ năm 

trước chuyển 

sang

Tổng chi cân 

đối ngân sách xãTổng số

Chia ra

TT Đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên địa 

bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung cân 

đối từ ngân 

sách cấp huyện

Số bổ sung thực 

hiện điều chỉnh 

tiền lương



Biểu số 90/CK-NSNN

ĐVT: 1.000 đồng

A B 1 2 3 4 5

1 Tịnh Giang 378.126 378.126

2 Tịnh Đông 457.023 457.023

3 Tịnh Minh 397.715 397.715

4 Tịnh Bắc 459.865 459.865

5 Tịnh Sơn 422.615 422.615

6 Tịnh Hà 496.397 496.397

7 Tịnh Trà 380.612 380.612

8 Tịnh Hiệp 269.337 269.337

9 Tịnh Bình 406.803 406.803

10 Tịnh Thọ 537.214 537.214

11 Tịnh Phong 315.395 315.395

Tổng cộng 4.521.101 0 4.521.101 0 0

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN 

SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

TT Đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu 

tư để thực hiện 

các chương 

trình mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm 

vụ

Bổ sung thực hiện 

các chương trình 

mục tiêu quốc gia

Ghi chú



DA Biểu số 92/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG CỘNG (A+B+C):     602.526     4.623   177.105       416.782     564.569     4.623    173.239    385.396       1.311    195.233    2.246      62.060    130.250       678      386.937     2.377    110.714      273.846      80.005   50.000    30.005 

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN 

THÀNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

SANG 2025

      309.296,2      3.915,0      79.747,4         224.697,8      291.559,0     3.915,0        76.913,2     209.949,7           781,0     171.112,2    2.245,6       62.059,6     106.129,0        678,0        121.007,5     1.669,4       14.075,8       105.262,3       40.045,6    21.420,7    18.624,9                    -   

I
DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 

NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ VỐN
        52.170,2      3.915,0      30.776,0           17.319,2        51.291,0     3.915,0        29.604,9       17.611,1           160,0       33.609,4    2.245,6       18.602,3       12.601,5        160,0          17.760,9     1.669,4         7.660,2           8.431,3         4.270,7      3.479,7         791,0 

1 UBND xã Tịnh Minh        7.400,0       568,0      5.072,0           1.760,0        6.976,3      568,0       4.448,3      1.960,0              -        2.738,3           -           978,3      1.760,0            -           4.661,7      568,0               -           4.093,7      4.093,7    3.413,7       680,0                  -   

1.1 KCH tuyến kênh B2-1 8035001
UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

4390/QĐ-

UBND

30/12/2022
    1.100,0      880,0          220,0       676,3         -         456,3      220,0      676,3        -        456,3      220,0         -           423,7         -          423,7      423,7       423,7  Đã nộp QT 

1.1 Xây dựng đường điện chiếu sáng 8048270
UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
       780,0      624,0          156,0       780,0         -         624,0      156,0      156,0        -              -        156,0         -           624,0         -          624,0      624,0       624,0  Đã nộp QT 

1.1
Lắp đặt hệ thống biển báo hiệu 

đường bộ
8059404

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2026

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
       100,0        80,0            20,0       100,0         -           80,0        20,0        20,0        -              -          20,0         -             80,0         -            80,0        80,0         80,0  Đã nộp QT 

1.1
Nâng cấp mở rộng đường thôn 

trên địa bàn xã Tịnh Minh
8048271

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
    1.100,0      880,0          220,0    1.100,0         -         880,0      220,0      620,0        -        400,0      220,0         -           480,0         -          480,0      480,0       480,0 

1.1
Xây dựng hệ thống kênh mương 

trên địa bàn xã
8049870

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
       520,0      416,0          104,0       520,0         -         416,0      104,0      226,0        -        122,0      104,0         -           294,0         -          294,0      294,0       294,0 

1.1
Xây dựng các công trình văn hóa 

trên địa bàn xã Tịnh minh
8061028

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
    1.600,0   1.120,0          480,0    1.600,0         -      1.120,0      480,0      480,0        -              -        480,0         -        1.120,0         -       1.120,0   1.120,0    1.120,0 

1.1
KCH tuyến kênh B2 (Đoạn từ 

Trạm Bơm Keo Tây - Hỗn Tuần)
8047702

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
       400,0      200,0          200,0       400,0         -        400,0           -        200,0        -              -        200,0         -           200,0         -          200,0      200,0       200,0 

1.1
Nâng cấp, mở rộng đường xã trên 

địa bàn xã Tịnh Minh
8051942

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2023-2025

2854/QĐ-

UBND

10/8/2023
    1.800,0 568,0        872,0 360,0           1.800,0 568,0        872,0 360,0    -             360,0 -     -        360,0    -          1.440,0   568,0        872,0      872,0 872,0      

 Vốn TW bổ 

sung 

2 UBND xã Tịnh Trà        1.100,0             -           450,0              650,0        1.100,0            -            450,0         650,0              -        1.034,0           -           450,0         584,0            -                66,0            -                 -                66,0           66,0         66,0             -   

Địa điểm 

xây dựng

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

TT TÊN DỰ ÁN
Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh
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Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

2.1
Tuyến đường ngõ Ất – Khu dân cư 

Mỹ Nam
8023212

UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2023

2472/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2023
       500,0          -        225,0          275,0       500,0         -         225,0      275,0           -        496,0        -        225,0      271,0         -               4,0         -              4,0          4,0           4,0  Chưa nộp 

2.1
Tuyến đường ngõ Huỳnh Cuộc – 

ngõ Huỳnh Nhẫn (Khánh Mỹ)
8023213

UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2023

2473/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2023
       600,0          -        225,0          375,0       600,0         -         225,0      375,0           -        538,0        -        225,0      313,0         -             62,0         -            62,0        62,0         62,0  Chưa nộp 

3 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện      17.426,2             -        9.000,0           8.426,2      17.426,2            -         9.000,0      8.426,2              -      12.549,3           -        8.866,6      3.682,7            -           4.271,4            -                 -           4.271,4         111,0             -         111,0                  -   

3.1

Trường Tiểu học Tịnh Thọ (điểm 

Thọ Bắc); Hạng mục: 04 phòng 

học chức năng và các hạng mục 

8021747

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Thọ 2023-2025
Số 720/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2023 
    3.200,0   3.000,0          200,0    3.200,0    3.000,0      200,0   2.866,6   2.866,6           30,3         -              -            30,3        30,3         30,3 

3.2

Trường THCS Tịnh Đông; Hạng 

mục: 04 phòng chức năng và các 

hạng mục phụ trợ

8021748

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Đông 2023-2025
Số 630/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2023 
    3.600,0   2.000,0       1.600,0    3.600,0    2.000,0   1.600,0   3.217,0   2.000,0   1.217,0           80,7         -              -            80,7        80,7         80,7 

II
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI HOÀN 

THÀNH NĂM 2024
   257.126,0             -      48.971,4       207.378,6    240.268,0            -       47.308,4     192.338,6           621,0     137.502,9            -         43.457,4       93.527,5        518,0        103.246,6              -           6.415,6         96.831,0       35.774,9    17.941,0    17.833,9 

1 UBND xã Tịnh Đông        3.680,0             -                 -             3.577,0        3.680,0            -                  -        3.577,0         103,0      1.000,0           -                 -        1.000,0            -           2.577,0            -           741,7         1.835,3      1.835,3       340,0    1.495,3 

1.1
Đường thôn tuyến cầu đội 8- ngõ 

ông Luyện
8054965

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2024-2026

193/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       630,0          567,0       630,0      567,0        63,0      200,0      200,0         367,0         -              -          367,0      367,0       367,0 

1.2
Nâng cấp đường trục xã tuyến 

đường QL24B- Ngõ ông Thành
8027977

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2024-2026

196/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       500,0          500,0       500,0      500,0      160,0      160,0         340,0         -              -          340,0      340,0       340,0 

1.3
Nâng cấp đường xã tuyến đương 

QL 24B- kênh Sông Giang
8026266

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2024-2026

192/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
    1.100,0       1.100,0    1.100,0   1.100,0      250,0      250,0         850,0         -        741,7        108,3      108,3       108,3 

1.4 Nhà văn thôn Hương Nhượng Bắc 8028501
UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2024-2026

195/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
    1.100,0       1.100,0    1.100,0   1.100,0      250,0      250,0         850,0         -              -          850,0      850,0       850,0 

1.5
Đường thôn tuyến BTXM đi Tân 

An- nhà ông Vũ
8027975

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2024-2026

197/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       350,0          310,0       350,0      310,0        40,0      140,0      140,0         170,0         -              -          170,0      170,0       170,0 

2 UBND xã Tịnh Hiệp        2.780,0             -             28,0           2.714,0        2.780,0            -              28,0      2.714,0           38,0      1.238,0           -                 -        1.200,0        38,0         1.542,0            -        1.155,0            387,0         387,0       387,0             -   

2.1

Cầu bản qua kênh Bbm1 thuộc 

tuyến đường xã Hội Đức-Phú Sơn, 

xã Tịnh Hiệp

UBND xã 

Tịnh Hiệp
2024-2026        400,0          400,0       400,0      400,0      200,0      200,0         200,0        200,0      200,0       200,0 

2.2 Kiên cố hóa Tuyến kênh B1-1a 8074090
UBND xã 

Tịnh Hiệp
Tịnh Hiệp 2024-2026

284/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       380,0          -             -            342,0       380,0         -               -        342,0        38,0      188,0        -              -        150,0     38,0         192,0         -            5,0        187,0      187,0       187,0 

3 UBND xã Tịnh Trà        2.208,0             -        1.416,0              792,0        2.208,0            -         1.416,0         792,0              -           792,0           -                 -           792,0            -           1.416,0            -           567,4            848,6         848,6       606,0       242,6                  -   

3.1 Tuyến đường xóm mới – Gò Mít 8023210
UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2024-2026

2556/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2023
       450,0      310,0          140,0       450,0       310,0      140,0           -        140,0        -              -        140,0         -           310,0         -          67,4        242,6      242,6       242,6 
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Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

3.2

Nâng cấp, sửa chữa Tuyến  Kênh 

B3-1-2; Tuyến kênh Sơn Rái - 

Khánh Mỹ 

8051937
UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2024-2026

3380/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2023
       758,0      606,0          152,0       758,0       606,0      152,0           -        152,0        -              -        152,0         -           606,0         -          606,0      606,0       606,0 

4 UBND xã Tịnh Bình        5.300,0             -                 -             5.300,0        5.300,0            -                  -        5.300,0              -        1.316,0           -                 -        1.316,0            -           3.984,0            -                 -           3.984,0      3.984,0    1.822,0    2.162,0 

4.1 Tuyến Kênh Bm5-3 nối dài 8097595
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2023-2025

171/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       450,0          450,0       450,0      450,0      315,0        -              -        315,0         135,0         -              -          135,0      135,0       135,0 

4.2
Nhà VH thôn Bình Đông: HM: 

TR, cổng ngõ, sân vườn
8025062

UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
    1.000,0       1.000,0    1.000,0   1.000,0      245,0      245,0         755,0         -              -          755,0      755,0       755,0 

4.3 Tuyến kênh ngõ Long-TL 622C 8025066
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       500,0          500,0       500,0      500,0        98,0        98,0         402,0         -              -          402,0      402,0       402,0 

4.4 Tuyến kênh tưới 63-Ngõ Công 8025065
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       550,0          550,0       550,0      550,0      108,0      108,0         442,0         -              -          442,0      442,0       442,0 

4.5 Tuyến kênh Cống Hiêp-Rộc Ngói 8025070
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       500,0          500,0       500,0      500,0        98,0        98,0         402,0         -              -          402,0      402,0       402,0 

4.6
Đường thôn, tuyến Ngõ Hoa Tâm-

Ngõ 5 Nhỉ-Giáp Tịnh Thọ
8031716

UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       500,0          500,0       500,0      500,0        95,0        95,0         405,0         -              -          405,0      405,0       405,0 

4.7

Đường thôn, tuyến Ngõ Tuyết xóm 

3-Ngõ Cường-Ngõ Bối đi giáp 

TL622C xóm 7(giai đoạn 2)

8031715
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       500,0          500,0       500,0      500,0        98,0        98,0         402,0         -              -          402,0      402,0       402,0 

4.8
Đường thôn, tuyến ngõ Tư, đội 1-

Tâng Khang
8025064

UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       600,0          600,0       600,0      600,0      119,0      119,0         481,0         -              -          481,0      481,0       481,0 

4.9
Đường thôn, tuyến cổng chào xóm 

4 Bình Đông-ĐT622C
8025063

UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

432/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2023
       700,0          700,0       700,0      700,0      140,0      140,0         560,0         -              -          560,0      560,0       260,0       300,0 

5 UBND xã Tịnh Thọ        4.800,0             -                 -             4.320,0        4.800,0            -                  -        4.320,0         480,0      1.480,0           -                 -        1.000,0      480,0         3.320,0            -                 -           3.320,0      3.320,0    1.700,0    1.620,0 

5.1

Đường thôn, tuyến TL 622C (Ngõ 

3 Tể) - Bình Hiệp Tịnh Trà (Ngõ 

ông Tiến)

8027965
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

849/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2023
    1.100,0          990,0    1.100,0      990,0      110,0      370,0      260,0   110,0         730,0         -              -          730,0      730,0       230,0       500,0 

5.2 Kênh B8 - Ngõ Ái 8047682
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

3211/QĐ-

UBND ngày 

7/9/2023
       700,0          630,0       700,0      630,0        70,0      210,0      140,0     70,0         490,0         -              -          490,0      490,0       490,0 

5.3 Tuyến số 6 Trạm bơm Thọ Tây 8032133
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

1026/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2023
       900,0          810,0       900,0      810,0        90,0      270,0      180,0     90,0         630,0         -              -          630,0      630,0       630,0 

5.4 Kênh B5.6 8073397
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

3532/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2023
       700,0          630,0       700,0      630,0        70,0      210,0      140,0     70,0         490,0         -              -          490,0      490,0       490,0 

5.5 Tuyến số 7 Trạm bơm Thọ Tây 8071662
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

5142/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2023
       700,0          630,0       700,0      630,0        70,0      210,0      140,0     70,0         490,0         -              -          490,0      490,0       490,0 

5.6 Kênh B8VC1A 8034998
UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2024-2026

1486/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2023
       700,0          630,0       700,0      630,0        70,0      210,0      140,0     70,0         490,0         -              -          490,0      490,0       490,0 

6 Phòng Văn hóa và TT        2.100,0             -                 -             2.100,0        2.100,0            -                  -        2.100,0              -        1.100,0           -                 -        1.100,0            -           1.000,0            -                 -           1.000,0      1.000,0       450,0       550,0 

6.1

Sửa chữa tường rào, xây mới cổng 

ngõ, tráng xi măng sân nền Bia và 

mộ Trương Quang Cận

8074444
Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Trà 2024

1021/QĐ-

UBND        500,0          500,0       500,0      500,0      250,0      250,0         250,0         -              -          250,0      250,0       250,0 

18



Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

6.2
Sửa chữa sân nền, bia Căn cứ Núi 

Đá Ngựa
8074443

Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Bình 2024

1021/QĐ-

UBND        150,0          150,0       150,0      150,0      125,0      125,0           25,0         -              -            25,0        25,0         25,0 

6.3

Sửa chữa cổng ngõ, sơn lại nhà 

thờ Nhà lưu niệm đồng chí Phạm 

Kiệt

8074442
Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Minh 2024

1021/QĐ-

UBND        300,0          300,0       300,0      300,0      150,0      150,0         150,0         -              -          150,0      150,0       150,0 

6.4
Nâng cấp, sửa chữa, lót gạch sân 

nền Mộ Nguyễn Vịnh
8074441

Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Minh 2024

1021/QĐ-

UBND        150,0          150,0       150,0      150,0        75,0        75,0           75,0         -              -            75,0        75,0         75,0 

6.5

Xây mới bảng chỉ dẫn; nâng cấp, 

tôn tạo nền, bia, làm đường bê 

tông điểm di tích Vườn bà Nhất 

thuộc di tích Vụ thảm sát Tịnh Thọ 

8074440
Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Thọ 2024

1021/QĐ-

UBND        400,0          400,0       400,0      400,0      200,0      200,0         200,0         -              -          200,0      200,0       200,0 

6.6

Xây mới bảng chỉ dẫn; sửa chữa 

tường rào, cổng ngõ, tráng xi 

măng mặt sân Trường Trung học 

Rừng Xanh

8074439
Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Hà 2024

1021/QĐ-

UBND        300,0          300,0       300,0      300,0      150,0      150,0         150,0         -              -          150,0      150,0       150,0 

6.7
Sửa chữa bia, nền Vụ thảm sát 

Hòa Tây
8074438

Phòng Văn 

hóa và TT
Tịnh Bình 2024

1021/QĐ-

UBND        150,0          150,0       150,0      150,0        75,0        75,0           75,0         -              -            75,0        75,0         75,0 

6.8
Xây mới 03 bảng chỉ dẫn Trường 

Lũy
8074437

Phòng Văn 

hóa và TT

Tịnh Hiệp, 

Tịnh Đông, 

Tịnh Giang

2024
1021/QĐ-

UBND        150,0          150,0       150,0      150,0        75,0        75,0           75,0         -              -            75,0        75,0         75,0 

7 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện    229.100,0             -      42.516,4       186.583,6    214.400,0            -       42.516,4  171.883,6              -    127.643,9           -      42.516,4    85.127,5            -         85.456,1            -                 -         85.456,1    24.400,0  12.636,0  11.764,0 

7.1
Điểm dân cư số 5, thôn Bình 

Đông, xã Tịnh Bình
7961374

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Bình 2022-2025
1802/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2023
    3.700,0       3.700,0    3.000,0   3.000,0   2.500,0   2.500,0      1.200,0         -              -       1.200,0   1.200,0    1.200,0 

7.2
Quảng trường Trung tâm huyện lỵ 

Sơn Tịnh mới
7933465

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà 2022-2024
Số 914/QĐ-

UBND ngày 

22/5/2023
  40.000,0 35.000,0 5.000,0 40.000,0 35.000,0 5.000,0 35.125,0 35.000,0 125,0      4.875,0         -              -       4.875,0   2.000,0    2.000,0 

 Khi đủ ĐK 

mới phân bổ 

chi tiết 

7.3
Trường THCS Nguyễn Chánh; 

Hạng mục: 18 phòng
8024426

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà 2022-2025
Số 3531/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2023
  14.900,0 5.000,0 9.900,0 14.900,0 5.000,0 9.900,0 7.782,5 5.000,0 2.782,5      7.117,5         -              -       7.117,5   6.518,0    1.954,0    4.564,0 

 KLHT 14,3 

tỷ 

7.4

Khu dân cư OM9, OM10 tại 

Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn 

Tịnh mới

7828395

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà
3182/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2019
  60.000,0 60.000,0 52.000,0 52.000,0 40.381,0 40.381,0      3.619,0         -              -       3.619,0   1.000,0    1.000,0 

 Khối lượng 

hoàn thành 

44 tỷ 

7.5
Khu dân cư OM6 tại trung tâm 

huyện lỵ Sơn Tịnh mới (GĐ 2)
7670391

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà 2019-2024
Số 3197/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2022  
  73.000,0 73.000,0 73.000,0 73.000,0 24.800,0 24.800,0    48.200,0         -              -     48.200,0   3.000,0    3.000,0 

 Khi đủ ĐK 

mới phân bổ 

chi tiết 

7.6

Trường THCS Tịnh Giang, Hạng 

mục: 08 phòng học chức năng và 

các hạng mục phụ trợ

8080270

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Giang 2024-2025
Số 1792/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2024
    7.200,0       7.200,0    7.200,0   7.200,0   2.900,0   2.900,0      4.300,0         -              -       4.300,0   2.000,0    2.000,0 

7.7

Trường THCS Phạm Kiệt; Hạng 

mục: 06 phòng học chức năng và 

các hạng mục phụ trợ

8080276

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Minh 2024-2025
Số 1787/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2024
    5.200,0       5.200,0    5.200,0   5.200,0   2.300,0   2.300,0      2.900,0         -              -       2.900,0   2.000,0    2.000,0 

7.8

Trường THCS Tịnh Sơn; Hạng 

mục: 06 phòng chức năng và các 

hạng mục phụ trợ

8080275

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Sơn 2025
98/NQ-HĐND 

ngày 

29/10/2021
    5.200,0       5.200,0    5.200,0   5.200,0   1.921,0   1.921,0      3.279,0         -              -       3.279,0   1.000,0    1.000,0 

7.9

Trường THCS Tịnh Bắc. Hạng 

mục: 04 phòng học chức năng và 

các hạng mục phụ trợ

8080271

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Bắc 2025
100/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
    3.400,0       3.400,0    3.400,0   3.400,0   1.418,0   1.418,0      1.982,0         -              -       1.982,0      982,0       982,0 

7.10
Xây dựng nhà đa năng trường 

THCS Tịnh Bắc

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Bắc 2024-2025
1030/QĐ-

UBND 

28/5/2024
    6.000,0       6.000,0             -     2.000,0   2.000,0      4.000,0         -              -       4.000,0   2.000,0    2.000,0 

7.11

Trường Mầm non Tịnh Hiệp (điểm 

Trung tâm); hạng mục: 04 phòng 

học, nhà bếp và các hạng mục phụ 

trợ

8024433

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hiệp 2022-2025
 Số 3492/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2023
    5.900,0   2.000,0       3.900,0    5.900,0    2.000,0   3.900,0   3.000,0   2.000,0   1.000,0      2.900,0         -              -       2.900,0   2.700,0    1.500,0    1.200,0 
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Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

B
DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ MỚI 

NĂM 2025 (I+II)
      293.230,0         708,0      97.358,0         192.084,5      273.010,0        708,0        96.326,0     175.446,5           529,5       24.121,3            -                   -         24.121,3             -          265.929,2        708,0       96.638,0       168.583,2       34.115,0    23.135,0    10.980,0 

I CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ         25.315,0         708,0        7.558,0           16.469,5        23.395,0        708,0          6.526,0       15.631,5           529,5                 -              -                   -                   -               -            24.735,5        708,0         6.838,0         17.189,5         6.520,0      3.540,0      2.980,0 

1 UBND xã Tịnh Giang        2.100,0             -                 -             2.100,0        2.100,0            -                  -        2.100,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.100,0            -                 -           2.100,0         700,0             -         700,0 

1.1

Nâng cấp, mở rộng đường xã 

tuyến ĐX.4 NVH thôn An Kim - 

Sơn Hà (đoạn NVH thôn - Gò Lớn)

UBND xã 

Tịnh Giang
Tịnh Giang 2025-2027

61/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.000,0       1.000,0    1.000,0   1.000,0            -        1.000,0         -              -       1.000,0      350,0       350,0 

1.2

Nâng cấp, mở rộng đường thôn 

tuyến ĐTh.3 NVH Cù Và - ĐTh.5 

(Bà Hỡi)

UBND xã 

Tịnh Giang
Tịnh Giang 2025-2027

63/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.100,0       1.100,0    1.100,0   1.100,0            -        1.100,0         -              -       1.100,0      350,0       350,0 

 Bố trí hết 

vốn huyện 

cũng không 

đủ ĐK 

2 UBND xã Tịnh Đông        2.350,0             -                 -             2.350,0        2.350,0            -                  -        2.350,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.350,0            -                 -           2.350,0         950,0       950,0             -   

2.1

Nâng cấp, sửa chữa sân trụ sở làm 

việc UBND xã Tịnh Đông, lắp đặt 

một số trang thiết bị Hội trường 

UBND xã và một số hạng mục 

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2025-2027

74/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.000,0       1.000,0    1.000,0   1.000,0            -        1.000,0         -              -       1.000,0      500,0       500,0 

2.2

Đường GTNT: Tuyến ĐTh.26:  

ĐH.18 - ĐX.2( Ngõ nguyễn Minh 

Tơ- Huỳnh Văn Tụ) và Nâng cấp, 

ĐX.2:  ĐX.1 - ĐH.18 (Ngõ ông 

Khôi - Đường nhựa đi Trà Tân) 

(đoạn còn lại)

UBND xã 

Tịnh Đông
Tịnh Đông 2025-2027

65/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.350,0       1.350,0    1.350,0   1.350,0            -        1.350,0         -              -       1.350,0      450,0       450,0 

3 UBND xã Tịnh Minh        2.500,0             -                 -             2.500,0        2.500,0            -                  -        2.500,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.500,0            -                 -           2.500,0      1.000,0             -      1.000,0                  -   

3.1
Điện thắp sáng tuyến đường ĐH 19B 

(Cầu Vỹ - Gò Đu, Tịnh Đông)

UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2025-2027

66/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.900,0       1.900,0    1.900,0         -               -     1.900,0            -          -              -           -        1.900,0         -       1.900,0      750,0       750,0 

3.2 Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh B2-4
UBND xã 

Tịnh Minh
Tịnh Minh 2025-2027

240/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       600,0          600,0       600,0         -               -        600,0            -          -              -           -           600,0         -          600,0      250,0       250,0 

4 UBND xã Tịnh Bắc           800,0             -           119,0              681,0           800,0            -            119,0         681,0              -                 -             -                 -                 -              -              800,0            -           119,0            681,0         300,0       300,0             -   

4.1
Sửa chữa Hội trường thành phòng làm 

việc và phòng họp

UBND xã 

Tịnh Bắc
Tịnh Bắc 2025-2027

67/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       800,0          -        119,0          681,0       800,0         -         119,0      681,0           -              -           800,0         -        119,0        681,0      300,0       300,0 

 Vốn TW sau 

trả nợ còn thừa 

5 UBND xã Tịnh Hiệp        2.180,0             -                 -             2.180,0        2.100,0            -                  -        2.100,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.180,0            -                 -           2.180,0         780,0       780,0             -   

5.1
Đường xã, tuyến Trần Văn Triều 

đi nhà Nguyễn Tấn Thu (nối dài)
8031708

UBND xã 

Tịnh Hiệp
Tịnh Hiệp 2025-2027

282/NQ-

UBND ngày 

29/10/2021
       580,0          -             -            580,0       500,0         -               -        500,0           -              -           580,0         -              -          580,0      200,0       200,0 

5.2
Đường xã, tuyến Nhà ông Đức-Kỳ 

Qưới (nối dài)
8031701

UBND xã 

Tịnh Hiệp
Tịnh Hiệp 2025-2027

280/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       500,0          -             -            500,0       500,0         -               -        500,0           -              -           500,0         -              -          500,0      180,0       180,0 

5.3
Lát gạch block sân nền trước cổng 

nghĩa trang Liệt sĩ xã
UBND xã 

Tịnh Hiệp
Tịnh Hiệp 2025-2027

281/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       600,0          -             -            600,0       600,0         -               -        600,0           -              -           600,0         -              -          600,0      200,0       200,0 

5.4
Đường thôn, tuyến Nhà ông Hưng - 

 nhà ông Minh
8042927

UBND xã 

Tịnh Hiệp
Tịnh Hiệp 2025-2027

277/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       500,0          -             -            500,0       500,0         -               -        500,0           -              -           500,0         -              -          500,0      200,0       200,0 

6 UBND xã Tịnh Trà        2.000,0             -           720,0           1.280,0        2.000,0            -            720,0      1.280,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.000,0            -                 -           2.000,0         950,0       350,0       600,0 
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Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

6.1
Nâng cấp, sửa chữa tuyến xóm 

mới Bình Trung
8023205

UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2025-2027

2482/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2023
       900,0          -        720,0          180,0       900,0         -         720,0      180,0            -           900,0         -          900,0      350,0       350,0 

Điều chỉnh cơ 

cấu vốn tỉnh-

>huyện (do tỉnh 

cắt giảm đến 

2025 là 100%, 

QĐ 319)

6.2 Sửa chữa nhà văn hóa xã Tịnh Trà 
UBND xã 

Tịnh Trà
Tịnh Trà 2025-2027

75/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.100,0       1.100,0    1.100,0   1.100,0            -        1.100,0         -       1.100,0      600,0       600,0 

7 UBND xã Tịnh Bình           400,0             -                 -                400,0           400,0            -                  -           400,0              -                 -             -                 -                 -              -              400,0            -                 -              400,0         180,0             -         180,0 

7.1 Kênh Bia tưởng niệm-Hóc Tóa 
UBND xã 

Tịnh Bình
Tịnh Bình 2024-2025

175/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       400,0          400,0       400,0      400,0            -           -           400,0         -              -          400,0      180,0       180,0 

8 UBND xã Tịnh Sơn        2.100,0             -           640,0           1.160,0        2.100,0            -            640,0      1.160,0         300,0               -             -                 -                 -              -           1.800,0            -           640,0         1.160,0         560,0       560,0             -   

8.1
Kênh Trạm Bơm cây Duối (kéo 

dài)
8041945

UBND xã 

Tịnh Sơn
Tịnh Sơn 2025-2026

143/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       800,0      640,0          160,0       800,0       640,0      160,0            -           800,0         -        640,0        160,0      160,0       160,0 

8.2

Nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc 

UBND xã Tịnh Sơn, cải tạo một 

số phòng làm việc thành nhà làm 

việc bộ phận một của và một số 

hạng mục khác

UBND xã 

Tịnh Sơn
Tịnh Sơn 2025-2026

139/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
    1.300,0       1.000,0    1.300,0   1.000,0      300,0            -        1.000,0         -              -       1.000,0      400,0       400,0 

9 UBND xã Tịnh Thọ        2.295,0             -           775,0           1.290,5        2.295,0            -            775,0      1.290,5         229,5               -             -                 -                 -              -           2.065,5            -           775,0         1.290,5         500,0       400,0       100,0 
 Điều chỉnh giảm 

trung hạn Đồng 

Cà Nô 

9.1

Nhà văn hóa thôn Thọ Bắc; Hạng 

mục: Nâng cấp tường rào cổng ngõ và 

một số hạng mục khác

UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2025-2027

71/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       550,0      250,0          245,0       550,0       250,0      245,0        55,0            -           495,0         -        250,0        245,0      100,0       100,0 

 KH vốn tỉnh hết; 

không theo tỷ lệ 

9.2

Nhà văn hóa Thôn Thọ Nam; Hạng 

mục: Xây mới tường rào, cổng ngõ và 

sân nền

UBND xã 

Tịnh Thọ
Tịnh Thọ 2025-2027

72/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       995,0          895,5       995,0      895,5        99,5            -           895,5         -              -          895,5      400,0     400,0 

10 UBND xã Tịnh Phong        2.300,0             -        1.200,0           1.050,0           250,0            -                  -           250,0              -                 -             -                 -                 -              -           2.250,0            -        1.200,0         1.050,0         600,0       200,0       400,0 

10.1
Sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng 

ủy, HĐND và UBND xã 

UBND xã 

Tịnh Phong
Tịnh Phong 2025-2027

68/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       800,0          800,0             -              -           800,0         -              -          800,0      400,0       400,0 

10.2 Tuyến Lê Văn Minh - QL 1A 8024427
UBND xã 

Tịnh Phong
Tịnh Phong 2025-2027

256/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
       500,0      400,0            75,0         75,0        75,0            -           475,0         -        400,0          75,0      200,0       200,0 

II CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ    267.915,0             -      89.800,0       175.615,0    249.615,0            -       89.800,0  159.815,0              -      24.121,3           -                 -      24.121,3            -       241.193,7            -      89.800,0     151.393,7    27.595,0  19.595,0    8.000,0 

1 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện    266.315,0             -      89.800,0       174.015,0    248.015,0            -       89.800,0  158.215,0              -      24.121,3           -                 -      24.121,3            -       239.593,7            -      89.800,0     149.793,7    17.900,0    9.900,0    8.000,0 

1.1

Nâng cấp mở rộng tuyến đường 

Trường Xuân Quốc Lộ 24B- Tịnh 

Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH 

20)

7961371

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà - 

Tịnh Thọ
2022-2025

Số 3367/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2022
  60.000,0     60.000,0  60.000,0 60.000,0   4.426,5   4.426,5    55.573,5         -              -     55.573,5   1.000,0  1.000,0 

 Vốn tỉnh xin 

trung hạn 

2026-

2030(thuộc 

gói 180 tỷ) 

1.2

Trường Tiểu học Tịnh Minh; Hạng 

mục: 04 phòng học chức năng và 

các hạng mục phụ trợ 

8080272

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Minh 2025-2027
99/NQ-HĐND 

ngày 

29/10/2021
    3.200,0       3.200,0    3.200,0   3.200,0            -              -        3.200,0         -              -       3.200,0   1.600,0   1.600,0 

 Giãn KH 

năm 2024 

1.3

Trường TH Tịnh Phong ( điểm 

Trung tâm); Hạng mục: 06 phòng 

học chức năng và các hạng mục 

8080277

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Phong 2025-2027
96/NQ-HĐND 

ngày 

29/10/2021
    4.600,0       4.600,0    4.600,0   4.600,0            -              -        4.600,0         -              -       4.600,0   2.000,0   2.000,0 

 Giãn KH 

năm 2024 

1.4

Trường MN Tịnh Trà; Hạng mục: 

04 phòng học, bếp ăn, PCCC và 

các hạng mục phụ trợ

8080269

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Trà 2025-2027
102/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021
    5.200,0       5.200,0    5.200,0   5.200,0            -              -        5.200,0         -              -       5.200,0   2.000,0   2.000,0 

 Giãn KH 

năm 2024 

1.5
Trường THCS Tịnh Bắc; Hạng 

mục: Sân thể thao

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Bắc 2025-2027
80/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    2.000,0       2.000,0    2.000,0   2.000,0            -        2.000,0         -              -       2.000,0      100,0      100,0 

 Đã đưa vào 

QHSDĐ nhưng 

chưa được duyệt 
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Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 

2024 
Nhu cầu vốn còn lại

Trong đó Trong đó Trong đó
Trong đó

Thu 

SDĐ

XDCB 

tập 

trung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Địa điểm 

xây dựng
TT TÊN DỰ ÁN

Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Thời 

gian

thực 

hiện

Ghi chú
Tổng số

NS TW

Số 

Quyết 

định

Tổng 

mức đầu 

tư

Tổng số Tổng số
NS tỉnh NS huyện NS TW NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

NS 

TW
NS tỉnh

NS 

huyện

Ngân 

sách xã

Trong đó
Kế hoạch vốn 2025

NS huyện NS huyệnNS TW NS tỉnh

1.6
THCS Nguyễn Chánh; Hạng mục 

sân trường

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà 2025-2027
78/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.000,0       1.000,0    1.000,0   1.000,0      1.000,0     1.000,0      800,0     800,0 

1.7

Trường Mầm non Tịnh Hiệp; hạng 

mục: 04 phòng học 02 tầng; tường 

rào, cổng ngõ và các hạng mục 

phụ trợ

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hiệp 2025-2027
77/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    5.500,0       5.500,0    5.500,0   5.500,0            -        5.500,0         -              -       5.500,0   1.800,0   1.800,0 

1.8
Trường THCS Tịnh Phong; Hạng 

mục: Xây dựng nhà đa năng

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Phong 2025-2027
124/NQ-

HĐND ngày 

20/10/2021
    6.000,0   4.800,0       1.200,0    6.000,0    4.800,0   1.200,0            -        6.000,0         -     4.800,0     1.200,0      100,0     100,0 

 Đăng ký 

theo lộ trình 

NTM; Bố trí 

chuẩn bị đầu 

tư 

1.9

Chỉnh trang, sửa chữa các điểm di 

tích thuộc di tích lịch sử văn hóa 

quốc gia Chiến thắng Ba Gia, Đền 

tưởng niệm Liệt sỹ huyện, Đền thờ 

liệt sĩ Tiểu đoàn 406 và các hạng 

mục di tích khác

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Các xã 2025-2027
64/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
    1.100,0       1.100,0    1.000,0   1.000,0      1.000,0     1.000,0      500,0      500,0 

1.10
Khu Thương mại - Dịch vụ và dân 

cư Tịnh Phong
7681400

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Phong
3595/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2017
  70.215,0     70.215,0 54.515,0 54.515,0 19.495 19.494,7    50.720,3         -              -     50.720,3   4.000,0  4.000,0 

1.11

Tuyển đường trục ngang N3 thuộc 

đồ án quy hoạch chung đô thị mới 

Son Tịnh

7681400

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Tịnh Hà 2024-2026
37/NQ- HĐND 

ngày 

22/10/2024
  65.000,0 55.000,0     10.000,0 65.000,0 55.000,0 10.000,0 100 100,0       64.900         -      55.000        9.900   2.000,0  2.000,0 

1.12
Tuyến đường huyện ĐH.15 (Bình 

Hiệp - Tịnh Trà)
7681400

BQL DA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

Các xã 2024-2026
36/NQ- HĐND 

ngàv 

22/10/2024
  40.000,0 30.000,0     10.000,0 40.000,0 30.000,0 10.000,0 100 100,0       39.900         -      30.000        9.900   2.000,0  2.000,0 

2 Công an huyện           300,0             -                 -                300,0           300,0            -                  -           300,0              -                 -             -                 -                 -              -              300,0            -                 -              300,0         250,0       250,0             -   

2.1

Xây mới nhà để xe Công an xã: 

Tịnh Sơn, Tịnh Đông và thị trấn 

Tịnh Hà

Công an huyện Các xã, TT 2025-2027
70/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       300,0          300,0       300,0      300,0            -           300,0         -              -          300,0      250,0     250,0 

3 Ban Chỉ huy Quân sự huyện           550,0             -                 -                550,0           550,0            -                  -           550,0              -                 -             -                 -                 -              -              550,0            -                 -              550,0         300,0       300,0             -   

3.1
Nhà để xe phía bắc thuộc Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

huyện

Tịnh Hà 2025-2027
79/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       550,0          550,0       550,0      550,0            -           550,0         -              -          550,0      300,0     300,0 

4 Phòng Văn hoá và Thông tin           750,0             -                 -                750,0           750,0            -                  -           750,0              -                 -             -                 -                 -              -              750,0            -                 -              750,0         280,0       280,0             -                    -   

4.1

Mở rộng tường rào bảo vệ Mộ, 

làm đường bê tông xi măng vào 

Mộ Đinh Duy Tự; Làm đường 

BTXM dẫn vào di tích (40 mét 

còn lại), xây thành bảo vệ giếng 

Xưởng Quân giới Từ Nhại; Quét 

vôi, sửa chữa tường rào, cổng ngõ 

Trường Sỹ quan Lục quân, Phân 

hiệu Võ bị Trần Quốc Tuấn Liên 

Phòng Văn 

hóa và TT
Các xã 2025-2027

56/NQ-HĐND 

ngày 

26/12/2024
       750,0          750,0       750,0      750,0            -           750,0         -              -          750,0      280,0       280,0 

5

Dự kiến hỗ trợ có mục tiêu từ 

nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 

các khu dân cư (bao gồm trích tối 

thiểu 5% để thực hiện công tác đo 

đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai)

Dự kiến hỗ  trợ  có  m ục tiêu  từ ng uồ n đấ u g iá  quy ền sử dụng  đấ t cá c khu dâ n cư (ba o  g ồ m  trích  tố i th iểu  5 % để thực h iện  cô ng  tá c đo  đạ c, lậ p  bả n đồ  đ ịa  chính, x â y  dựng  cơ  sở  dữ liệu  đấ t đa i)            -                 -        8.865,0    8.865,0 

C

KINH PHÍ DỰ KIẾN PHÂN BỔ 

ĐỂ TRẢ NỢ VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐỂ KHỞI CÔNG MỚI

KINH PHÍ DỰ KIẾN PHÂN BỔ ĐỂ TRẢ NỢ VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHỞI CÔNG MỚI                  -              -                 -        5.844,1    5.444,1       400,0 

 Đài truyền 

thanh 

2.160,5 tr; 

TH Tịnh Hà 
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